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Thạc sỹ
	“Đa dạng hóa các hình thức phiếu học tập trong dạy học đọc – hiểu văn
bản Ngữ văn cấp THCS”



· Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Áp dụng trong giảng dạy môn Ngữ Văn cho học sinh cấp THCS.
· Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử : 07/11/ 2023.
· Mô tả bản chất của sáng kiến :
· Bước 1: Xác định được lý do chọn đề tài.
· Bước 2: Xác định mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
· Bước 3: Nêu được cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
* Bước 4: Nêu được thực trạng của vấn đề nghiên cứu: Những thuận lợi và khó khăn chính.
· Bước 5: Điều tra thực trạng khi chưa áp dụng giải pháp: Khảo sát thực tế vấn đề và đưa ra số liệu trước khi thực hiện đề tài
· Bước 6: Những biện pháp thực hiện
- Tìm kiếm và xây dựng ngân hàng dữ liệu: Môn Ngữ văn
· Xây dựng các giờ học Ngữ văn sử dụng phiếu học tập:
+ GV lựa chọn nội dung, nhiệm vụ học tập để thiết kế phiếu học tập.
GV khai thác hiệu quả bài giảng điện tử, tư liệu bài giảng số hoặc tái sử dụng các nội dung trực tuyến như các trang Web các bài đọc và video... chuyển tư liệu bài học đến học sinh thông bằng nhiều hình thức: phô tô in ấn, tài liệu mềm qua

Zalo, Gmail....GV thiết kế phiếu học tập, trong phiếu xác định rõ nhiệm vụ học tập của học sinh => gửi cho học sinh nghiên cứu, làm bài trước bài học. (Phiếu học tập có thể in trên giấy hoặc gửi bản mềm qua Zalo nhóm lớp, Gmail).
+ Học sinh hoàn thiện yêu cẩu trong phiếu học tập.
Nếu là phiếu học tập được giao để về nhà làm thì HS phải hoàn thiện và nộp sản phẩm trước buổi học cho GV. Đồng thời GV ứng dụng công nghệ số để giám sát, kiểm tra bài làm của các em.
HS lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo. (HS có thể báo cáo sản phẩm học tập qua bản mềm gửi Zalo; quay video; làm powerpoint, làm trên Padlet…). HS báo cáo kết quả học tập trên PHT, đề xuất các phương án điều chỉnh.
+ Giáo viên điều hành, nhận xét góp ý và hỗ trợ HS.
+ GV đánh giá kết quả học tập, trình bày bài của HS; kết luận và tổng kết.
HS lưu PHT lại thành “Hồ sơ học tập môn Ngữ văn”
* Bước 7: Thống kê kết quả sau khi thực hiện, có so sánh đối chứng.
Kết quả đạt được đến giữa học kì II năm học 2022 – 2023 môn Ngữ văn 8,9 của lớp do tôi giảng dạy có sự thay đổi như sau:
· Lớp 8A:

	Sĩ số
: 39
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	Giữa. HK I
	
16
	
36.4%
	
20
	
54.6%
	
5
	
9%
	
0
	
0%

	Giữa HK II
	
22
	
50%
	
14
	
50%
	
3
	
0%
	
0
	
0%

	
Tăng/ giảm
	

Tăng 6
	
Tăng
23.4 %
	
Giảm 6
	
Giảm
15.4 %
	
Giảm 2
	
Giảm 5.1%
	

0
	

0



- Lớp 8B:

	Sĩ số : 40
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	Giữa HK I
	8
	20%
	19
	47.5%
	13
	32.5%
	0
	0%

	Giữa HK II
	13
	32.5%
	21
	52.5%
	6
	15%
	0
	0%

	Tăng/ giảm
	
Tăng 5
	Tăng
12.5 %
	Tăng 2
	Tăng 5%
	Giảm 7
	Giảm 17.5%
	
0
	
0


· Lớp 9D

	Sĩ số : 45
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	Giữa HK I
	3
	6.6%
	15
	33.3%
	23
	51.1%
	4
	9%

	Giữa HK II
	7
	15.6%
	17
	37.7%
	21
	46.7%
	0
	0%

	Tăng/ giảm
	
Tăng 4
	Tăng 9%
	Tăng 2
	Tăng 4.4%
	Giảm 2
	Giảm 4.4%
	Giảm 4
	Giảm 8.8%



Qua bảng ta thấy, chất lượng học sinh đã được cải thiện, số lượng học sinh giỏi ở các lớp đều tăng lên từ 9 % của lớp 9E đến tăng 12.5% ở lớp 8B và 23.4% ở lớp 8A. Số học sinh trung bình các lớp 8A , 8B đều giảm đáng kể và đặc biệt số học sinh yếu của lớp 9D sang kì II cũng không còn.
Hơn thế, việc xây dựng các PHT dưới nhiều hình thức khác nhau trong bồi dưỡng HSG cũng được tôi áp dụng và đem lại kết quả nhất định: Năm học 2021- 2022, tôi bồi dưỡng HSG Văn 8 đạt: 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến Khích cấp huyện; đến năm học 2022 – 2023, tôi bồi dưỡng 07 HSG và trong đó có 6/7 HS đạt từ 11 điểm trở lên.
· Bước 8: Rút ra kết luận và khuyến nghị.
· Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên đang được trang

bị thiết bị dạy học trực tuyến, HS có thiết bị học tập; giáo viên được tập huấn các phần mềm hỗ trợ dạy học. Đồng thời, cần khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng thêm về CNTT.
· Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả :
+ Học sinh tích cực, hứng thú hơn trong việc học tiết học văn bản.
+ Học sinh chủ động tìm tòi từ các nguồn dữ liệu thông tin, ứng dụng được CNTT vào các dạng phiếu học tập: thiết kế video về tác giả, tác phẩm; biết cách trình bày power point, sử dụng Padlet để đạt hiệu quả cao khi học.
+ Sáng kiến dễ áp dụng, không tốn kinh phí để thực hiện, một phần thiết kế được sử dụng trên các phần mềm có thể sử dụng miễn phí. Ngoài ra việc này còn cân đối thời gian học tập trên lớp, HS được luyện tập và làm việc nhiều hơn.
+Tỉ lệ điểm khá giỏi được nâng lên, không còn điểm yếu, kém.
+ Số học sinh yêu thích học bộ môn Văn nói chung và đọc – hiểu văn bản nói riêng tăng lên.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Người làm đơn


Nguyễn Thị Hà
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Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2023




BÁO CÁO TÓM TẮT
Sáng kiến kinh nghiệm
“Đa dạng hóa hình thức phiếu học tập trong đọc – hiểu văn bản Ngữ Văn cấp THCS”
I. Sơ lược lý lịch:
· Họ và tên: Nguyễn Thị Hà	Giới tính: Nữ
· Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1991
· Quê quán: Xã Cam Thượng - huyện Ba Vì – Tp Hà Nội
· Nơi thường trú: Xã Phú Sơn - huyện Ba Vì – Tp Hà Nội
· Đơn vị công tác: Trường THCS Vật Lại
· Chức vụ hiện nay: Giáo viên Hạng III
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ
II. Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới
1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến đề nghị xem xét: “Đa dạng hóa hình thức phiếu học tập trong đọc – hiểu văn bản Ngữ Văn cấp THCS”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục – Đào tạo
3. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến: Nguyễn Thị Hà
4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022 – tháng 4/2023
5. Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở: Bản photo gửi kèm hồ sơ
6. Mô tả sáng kiến:
· Mục đích của giải pháp (nêu vấn đề cần giải quyết): Tăng hiệu quả dạy học tích cực bằng phiếu học tập.
· Nội dung giải pháp (chỉ ra tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể, rõ ràng; các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp):
· Tính mới của giải pháp: Biện pháp tôi nghiên cứu và áp dụng đã tạo ra một hướng dạy học mới, giúp nâng cao chất lượng bộ môn cũng như giúp rèn

luyện năng lực và phẩm chất cho HS. Điểm mới lớn nhất của biện pháp là: nếu như trước đây PHT được sử dụng còn mang tính hình thức (GV chủ yếu chỉ sử dụng trong tiết Hội giảng, dự giờ, tiết thực hành chuyên đề…), sử dụng không thường xuyên và dẫn tới hiệu quả chưa cao thì nay PHT được bản thân tôi thiết kế và hướng dẫn học sinh sử dụng thường xuyên bám sát từng đối tượng, từng nội dung bài học, tiết học cụ thể theo phân phối chương trình. Học sinh lưu PHT lại thành “Hồ sơ học tập môn Ngữ văn”. Đề tài tôi tiếp cận nhằm tạo ra một hướng dạy học giúp đồng nghiệp có thêm một lựa chọn trong quá trình hướng đến mục tiêu rèn luyện năng lực cho HS. Sử dụng đa dạng PHT sẽ tránh được cách dạy học thụ động trước đây, học sinh sẽ phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Và quan trọng hơn học sinh được rèn luyện thêm nhiều kĩ năng mềm, các năng lực hợp tác, làm việc cá nhân…. Từ đó giúp các em phát triển toàn diện cả năng lực và phẩm chất.
· Các biện pháp thực hiện:
Để sử dụng PHT hiệu quả, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh, tôi đã áp dụng linh hoạt cùng với phương pháp lớp học đảo ngược, dạy học theo nhóm và chuyển đổi số (áp dụng công nghệ). Với cụ thể 5 bước thực hiện như sau:
Bước 1: GV lựa chọn nội dung, nhiệm vụ học tập để thiết kế phiếu học
tập.
GV khai thác hiệu quả bài giảng điện tử, tư liệu bài giảng số hoặc tái sử dụng các nội dung trực tuyến như các trang Web các bài đọc và video... chuyển tư liệu bài học đến học sinh thông bằng nhiều hình thức: phô tô in ấn, tài liệu mềm qua Zalo, Gmail....
Bước 2: Học sinh hoàn thiện yêu cẩu trong phiếu học tập.
HS nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo và hoàn thiện nội dung trong phiếu học tập. Nếu là phiếu học tập được giao để về nhà làm thì HS phải hoàn thiện và nộp sản phẩm trước buổi học cho GV. Đồng thời GV ứng dụng công nghệ số để giám sát, kiểm tra bài làm của các em. HS lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo. (HS có thể báo cáo sản phẩm học tập qua bản mềm gửi Zalo; quay video; làm powerpoint, làm trên Padlet…)
Bước 3: HS báo cáo kết quả trên PHT, đề xuất các phương án điều chỉnh.
Bước 4: Giáo viên điều hành, nhận xét góp ý và hỗ trợ HS.
Bước 5: GV đánh giá kết quả học tập, trình bày bài của HS; kết luận và tổng kết. HS lưu PHT lại thành “Hồ sơ học tập môn Ngữ văn”.

Cụ thể là áp dụng trong một tiết dạy với các nội dung:
[bookmark: + Sử dụng phiếu học tập dưới dạng bài tậ]+ Sử dụng phiếu học tập dưới dạng bài tập dự án nhóm hoặc bài tập cá nhân để giao bài về nhà
[bookmark: + Sử dụng đa dạng các phiếu học tập với ]+ Sử dụng đa dạng các phiếu học tập với các cấp độ vào tiến trình dạy học. Trong đó: Một là sử dụng phiếu học tập dưới dạng các câu hỏi, các từ khóa gợi mở ở hoạt động khởi động để tăng hứng thú. Hai là sử dụng PHT với nhiều cấp độ nhận biết các chi tiết, hình ảnh, thông hiểu ý nghĩa và cảm thụ đặc sắc văn bản trong hoạt động hình thành kiến thức. Ba là sử dụng phiếu học tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan, nối ô, điền khuyết,… trong hoạt động luyện tập.
· Để áp dụng giải pháp cần có các điều kiện sau:
Về Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa các GV cốt cán với các GV trên địa bàn huyện, khuyến khích việc đổi mới PPDH, thường xuyên tổ chức các chuyên đề, xây dựng PHT thành “ngân hàng PHT” – kho tư liệu chung cho các GV.
+ Về nhà trường: Tạo thuận lợi để GV có điều kiện sử dụng các thiết bị dạy học hiệu quả, thường xuyên nhất là hệ thống Tivi, máy chiếu để sử dụng phiếu học tập dưới các hình thức đa dạng, phong phú hơn. Chuyên môn cần tổ chức thêm các cuộc trao đổi về việc đổi mới phương pháp dạy học , đầu tư thêm trang thiết bị: máy chiếu, kết nối mạng internet phục vụ cho những hình ảnh trực quan và mua thêm sách tài liệu tham khảo.
+ Về giáo viên: Chuyên môn vững vàng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên cần có tính kiên trì, lòng nhiệt huyết yêu nghề, yêu học sinh và có tinh thần trách nhiệm cao.
+ Về học sinh: Có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài thật kĩ ở nhà. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên với phụ huynh để nhắc nhở trong việc học tập, tạo điều kiện về thời gian để học sinh học tập tốt nhất.
· Khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi của giải pháp (nêu rõ cụ thể khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi của giải pháp cho các đối tượng, tổ chức nào):
Giải pháp áp dụng cho tất cả học sinh các khối lớp hiện đang theo học trên địa bàn huyện nói riêng và cả nước nói chung đều có thể thực hành bằng phiếu học tập để đọc - hiểu văn bản và các giáo viên trên địa bàn huyện cũng có thể xây dựng phiếu học tập theo điều kiện của trường một cách linh hoạt, đa dạng và phong phú.
7. Địa chỉ áp dụng sáng kiến: Trường THCS Vật Lại
8. Thời gian bắt đầu áp dụng sáng kiến: 7/11/2022

9. Hiệu quả kinh tế, xã hội mà giải pháp mang lại:
· Hiệu quả kinh tế: Sáng kiến không tốn kinh phí, PHT có thể đưa ra dưới dạng khác nhau qua Zalo, Mail, Padlet,…đối với hoạt động về nhà. Trên lớp, việc sử dụng PHT tránh mất thời gian ghi chép đề, Hs được hoạt động tích cực trên các phương tiện có sẵn như bảng phụ, giấy nháp, … hoặc PHT giáo viên in sẵn. So với hiệu quả mang lại thì sự tốn kém chi phí in PHT không đáng kể.
· Hiệu quả xã hội: Đem lại hứng thú cho học sinh, mang đến hiệu quả học tập, nâng cao chất lượng học tập chung của toàn trường, địa phương từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, xây dựng xã hội văn minh.
10. Đăng ký Sở hữu trí tuệ (nếu có):……………….
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